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THỨ 
GIỜ DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NỘI DUNG ĐIỀU 

CHỈNH 

HÌNH 

THỨC 
 

 

 

HAI 

18/10 

8h – 8h35 13 Tập đọc Tập đọc: Trung thu độc lập Tích hợp ANQQP online 

8h40 – 9h15 31 Toán Luyện tập  online 

9h25- 10h 
 

7 
KC 

Lời ước dưới trăng Ghép tuần 7,8,9 thành1 tiết online 

10h5 – 10h 35 

7-8 

Đạo đức  

Tiết kiệm tiền của Dạy gộp cả bài: BT 1 : Sửa 

thành: “Em tán thành hay- 

Bài tập 3, 4,5: HS tự học … 

online 

 
7 

KT  
Khâu ghép 2 mép vải bằng 

mũi khâu thường  

Đã dạy ở tuần 6,HS tự làm  

 
13 

  TD 
Bài 13: Ôn bài TDPT  

chung - Trò chơi vận động 

 Gửi video 

 

 

 

 

BA 

12/10 

8h – 8h35 
13 

LTVC 
Cách viết tên người, tên địa 

lí Việt Nam 

  online 

8h40 – 9h15 32 Toán    :Biểu thức có chứa hai chữ   online 

9h 25- 10h 
7 Chính tả Gà Trống và Cáo+ Trung 

thu độc lập 

Dạy ND chính tả âm vần online 

10h-10h35 

7 

TD  

Bài 14: Ôn bài TDPT  

chung - Trò chơi vận động  

 online 

 
7 

Địa lí   
Thiên nhiên và con người ở 

Tây Nguyên  

Đã dạy ở tuần 6   

     online 

 

 

  TƯ 

20/10 

8h – 8h35 
13 

TLV 
Luyện tập xây dựng đoạn 

văn kể chuyện 

 online 

8h40 – 9h15 13-14 Tin học  Bài 4 : Các thao tác với tệp    online 

9h 25- 10h 
33 

Toán 
Tính chất giao hoán của 

phép cộng 

 online 

10h-10h35     online 

 13 T. Anh  Unit 5: Can you swim? (1)  Gửi video 

 14 Tập đọc Ở Vương quốc Tương Lai Giảm câu hỏi 3,  4 Gửi video 

 

 

NĂM 

21/10 

8h – 8h35 
14 

LTVC 

LT viết tên người, tên địa lí 

Việt Nam 

  online 

8h40 – 9h15 

34 

Lịch sử 

Bài 5: Chiến thắng Bạch 

Đằng do Ngô Quyền lãnh 

đạo (Năm 938) 

  online 

9h 25- 10h 

14 

KH 

Bài 14:Phòng một số bệnh 

lây qua đường tiêu hóa-Bài 

15: Bạn cảm thấy thế nào 

khi bị bệnh ? 

Bài 14, 15 thực hiện 

trong 1 tiết. 

 

10h-10h35 14 TA Unit 5: Can you swim? (2)  online 

  Toán Biểu thức có chứa ba chữ  Gửi video 
 

 8h – 8h35 
14 

TLV 
 Luyện tập phát triển câu 

chuyện 

Giảm bài tập 1, 2 online 



 

Ngày 05 tháng 10 năm 2021                                                               

Tổ trưởng 

 

 

                                                                  Bồ Thị Minh Hạnh 
 

 

SÁU 

22/10 

8h40 – 9h15 
35 

Toán 
Tính chất kết hợp của phép 

cộng tr 45 

Ghép thành CĐ.-Gộp tiết 

LT- Ko làm bài  4 (tr. 46). 

 

9h 25- 10h 7 MT Ngày hội hóa trang (Tiết 1)   

10h-10h35 

7 
HĐTT- 

SHL 

Bài 6 "An toàn khi đi 

trên các phương tiện giao 

thông công cộng"-SHL 

 online 

 

7 

ÂN 

Ôn: Em yêu hòa bình và 

Bạn ơi lắng nghe. Ôn tập 

đọc nhạc : TĐN số 1 

  

SỐ LƯỢT   


